[bookmark: _Toc144816421]BẢNG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ RÈN LUYỆN CỦA SINH VIÊN

	Đây là khung đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên sau mỗi học kỳ, Ban cán sự Nhóm sẽ cùng CVHT đánh giá và kết luận điểm rèn luyện trong học kỳ của mỗi sinh viên trong nhóm kết hợp với điểm học tập và điểm vi phạm (nếu có) trong học kỳ.
KHUNG ĐÁNH GIÁ RÈN LUYỆN
(Học kỳ     Năm học 20    -20    )
	Họ và tên SV:
	…............................................
	Sinh ngày:
	...../......./.....
	Mã SV: 
	….....…………

	Nhóm:
	…………
	Khoa/ Viện:
	…………………….
	Điện thoại: 
	....……………..


[bookmark: _Toc144816422] Đánh giá xếp loại rèn luyện trong học kỳ như sau:
	TT
	KHUNG ĐÁNH GIÁ HỌC TẬP-RÈN LUYỆN
	KHUNG ĐIỂM
	ĐIỂM SV ĐẠT ĐƯỢC
	Ghi chú

	A
	ĐÁNH GIÁ VỀ KẾT QUẢ HỌC TẬP (Phần mềm tự động tính điểm cộng)

	1
	Thi lần 1 điểm TBCHT:      1,50 đến 1,99
                                            2,00 đến 2,49
                                            2,50 đến 3,19
                                            3,20 đến 3,59
                                            3,60 đến 4,00
	+12
+14
+16
+18
+20
	…………
…………
…………
…………
…………
	……..
……..
……..
……..
……..

	B
	ĐÁNH GIÁ VỀ VIỆC VI PHẠM CÁC MỨC KỶ LUẬT (Khoa/viện nhập QĐ, Phần mềm tự động tính điểm trừ)

	1
	Khiển trách
	-15
	…………
…………
	……..
……..

	2
	Cảnh cáo
	-21
	…………
…………
	……..
……..

	3
	Đình chỉ học tập 01 năm
	-26
	…………
…………
	……..
……..

	C
	ĐÁNH GIÁ VỀ VIỆC CHẤP HÀNH NỘI QUY, QUY CHẾ (CVHT, Cán bộ nhóm bình xét và nhập điểm)

	I
	ĐÁNH GIÁ VỀ Ý THỨC HỌC TẬP (CỘNG TỐI ĐA 10 ĐIỂM)

	1
	Đi học, thực tập đúng giờ.
	+10
	…………
	……...

	2
	Điểm danh hộ hoặc nhờ người khác điểm danh hộ, học hộ.
	-15
	…………
	……...

	II
	ĐÁNH GIÁ Ý THỨC VÀ KẾT QUẢ CHẤP HÀNH NỘI QUY, QUY CHẾ (CỘNG TỐI ĐA 15 ĐIỂM)

	1
	a. Mặc đồng phục đúng quy định. 
b. Chấp hành các văn bản chỉ đạo của trường. 
	+10
+5
	…………
…………
	……..
……..

	2
	a. Vi phạm quy chế CTSV nội trú.
b. Thay đổi chỗ ở mà không thông báo cho CVHT (diện ở ngoại trú).
	-15
-10
	…………
…………
	……..
……..

	3
	a. Nói tục, chửi bậy, để râu tóc không đúng quy định (để tóc quá dài hoặc cắt trọc); 
b. Vi phạm một trong các lỗi sau: bỏ chào cờ; hút thuốc trong khuôn viên trường, khu nội trú.
	-5/lần
-15/lần
	…………
…………
	……..
……..

	4
	a. Trộm cắp tài sản; chứa chấp, tiêu thụ tài sản do lấy cắp mà có; tham gia đánh bạc, số đề, cá độ bóng đá;
b. Tàng trữ vũ khí, chất cháy nổ; nghiện hút, sử dụng ma túy; buôn bán hàng cấm theo quy định của Nhà nước.
c. Chứa chấp, môi giới, hoạt động mại dâm.
	-26 đến -31
-31

-31
	…………
…………
 
…………
	……..
……..

……..

	5
	Vô lễ, có hành vi đe dọa thầy cô giáo, cán bộ CNV, người thừa hành công vụ; gây gổ, đánh nhau gây thương tích.
	-15 đến -31
	…………
	……..

	6
	Làm hư hỏng tài sản trong Nhà trường.
	-15 đến -31
	…………
	……..

	7
	Tàng trữ, lưu hành, truy cập, sử dụng sản phẩm văn hóa phẩm đồi trụy; tham gia các hoạt động mê tín dị đoan; hoạt động tôn giáo trái phép.
	-15 đến -31
	…………
	……..

	8
	Kích động, lôi kéo người khác biểu tình, viết truyền đơn, áp phích trái pháp luật.                                                                                                                                                                                           
	-26 đến -31
	…………
	……..

	9
	Vi phạm các quy định về luật ATGT, bị cơ quan công an xử phạt 
	-15
	…………
	……..

	III
	ĐÁNH GIÁ Ý THỨC KẾT QUẢ THAM GIA CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH TRỊ, XÃ HỘI,
VHVN - THỂ THAO, PHÒNG CHỐNG CÁC TỆ NẠN XH (CỘNG TỐI ĐA 20 ĐIỂM)

	1
	Chấp hành sự phân công của lớp, Đoàn thể và tham gia sinh hoạt, hoạt động đối với nhóm, các đoàn thể, sinh hoạt ngoại khóa đầy đủ (100%)
	+12
	…………
	……..

	2
	Tham gia sinh viên tình nguyện; tận tình giúp đỡ bạn lúc khó khăn, ốm đau... Có hành động dũng cảm bắt kẻ gian, cứu người bị nạn...
	+8
	…………
	……..

	3
	a. Bỏ sinh hoạt nhóm, khoa, đoàn thể, sinh hoạt ngoại khóa.
b. Gây mất đoàn kết trong nhóm, đoàn thể, trong và ngoài trường.
	-5/lần
-15
	…………
…………
	……..
……..

	4
	Che giấu, không tố giác các tệ nạn XH hoặc lôi kéo người khác tham gia tệ nạn XH
	-15 đến -31
	…………
	……..

	IV
	ĐÁNH GIÁ PHẨM CHẤT CÔNG DÂN VÀ QUAN HỆ CỘNG ĐỒNG (CỘNG TỐI ĐA 25 ĐIỂM)

	1
	Chấp hành tốt chính sách, pháp luật của nhà nước, ý thức kỉ luật nghiêm, góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong và ngoài Trường.
	+15
	…………
	……..

	2
	Có ý thức tôn trọng quy định của nơi cư trú, kính trọng lễ phép, xây dựng nếp sống văn hóa, được tập thể lớp, địa phương, trường công nhận.
	+10
	…………
	……..

	3
	Có hành vi vi phạm nội quy, quy định trong cộng đồng dân cư ở nơi cư trú.
	-10 đến -31
	…………
	……..

	V
	ĐÁNH GIÁ Ý THỨC VÀ KẾT QUẢ THAM GIA PHỤ TRÁCH LỚP, CÁC ĐOÀN THỂ,
CÁC TỔ CHỨC KHÁC TRONG TOÀN TRƯỜNG (CỘNG TỐI ĐA 10 ĐIỂM)

	1
	Phụ trách, quản lý tốt nhóm, các tổ chức đảng, đoàn, hội, các câu lạc bộ của Khoa/ Viện, của Trường.
	+10
	…………
	……..

	TỔNG ĐIỂM HỌC TẬP RÈN LUYỆN = A+B+C
(Phần mềm tự động tính)
	
	…………

	……..


	XẾP LOẠI RÈN LUYỆN (Phần mềm tự động tính)
Từ 90 đến 100 điểm
Từ 80 đến 89 điểm
Từ 70 đến 79 điểm
Từ 50 đến 69 điểm
Từ 35 đến 49 điểm
	
Xuất sắc
Tốt
Khá
Trung bình
Yếu
	…………

	……..
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